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BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ
      Thời gian: 30 phút, Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài.
Câu 1: Đối tượng của triết học có thay đổi trong lịch sử không?
a. Không
b. Có
Câu 2: Thời kỳ Phục Hưng ở Tây Âu là vào thế kỷ nào
a. Thế kỷ XIV - XV
b. Thế kỷ XV - XVI
c. Thế kỷ XVI - XVII
d. Thế kỷ XVII - XVIII
Câu 3: Tên gọi thời kỳ Phục Hư ng ở Tây Âu có nghĩa là gì?
a. Khôi phục chủ nghĩa duy vật thời kỳ cổ đại
b. Khôi phục triết học thời kỳ cổ đại.
c. Khôi phục nền văn hoá cổ đại.
d. Khôi phục phép biện chứng tự phát thời kỳ cổ đại
Câu 4. D.Ricardo là nhà kinh tế của thời kỳ nào?
a. Thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ TBCN
c. Thời kỳ công trường thủ công
b. Thời kỳ hiệp tác giản đơn
d. Thời kỳ đại công nghiệp cơ khí
Câu 5. Học thuyết kinh tế nào của C.Mác được coi là  hòn đá tảng?
a. Học thuyết giá trị lao động 
b. Học thuyết giá trị thặng dư
 c. Học thuyết tích luỹ tư sản
d.  Học thuyết tái sản xuất tư bả n x ã  hộ i
Câu 6. Bản chất khoa học và cách mạng của kinh tế ư chính trị Mác- Lênin thể hiện ở chức năng nà o?
a. Nhận thức		c. Phương pháp luận
b. Tư tưởng		d. Cả a, b và c
Câu 7. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là quá trình cải biến một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng,.. để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
a. Đúng 				b. sai
 Câu 8. Sức lao động là:
a. Toàn bộ thể lực và trí lực trong một con người đang sống và được vận dụng để sản xuất ra giá trị sử dụng nào đó.
b. Khả năng lao động, được tiêu dùng trong quá trình sản xuất.
c. Hoạt động có mục đích của con người để tạo ra của cải.
d. Cả a và b.
Câu 9. Bộ phận nào của tư liệu lao động được coi là tiêu chí phản ánh đặc trưng phát triển của một thời đại kinh tế
a. Công cụ lao động
b. Kết cấu hạ tầng sản xuất
c. Nhà cửa, kho bãi ... để chứa đựng, bảo quản
d. Cả a và b
Câu 10. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có quan hệ với nhau thế nào?
a. Tác động qua lại với nhau
b. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất
c. QHSX có tác động tích cực trở lại đối với lực lượng sản xuất
d. Cả a, b và c
Câu 11. Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất bao gồm các yếu tố nào?
a. Người lao động
b. Tư liệu sản xuất
c. Khoa học công nghệ
d. Cả a, b, c
Câu 12. Liên hợp quốc dùng chỉ số HDI làm tiêu chí đánh giá sự phát triển, sự tiến bộ của mỗi quốc gia. Chỉ số HDI gồm những tiêu chí cơ bản nào?
a. Mức thu nhập bình quân (GDP/người)
c. Tuổi thọ bình quân
b. Thành tựu giáo dục
d. Cả a, b và  c
Câu 13. Giá cả hàng hoá là:
a. Giá trị của hàng hoá
b. Quan hệ về lượng giữa hàng và tiền
c. Tổng của chi phí sản xuất và lợi nhuận
d. Biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá
Câu 14. Người sáng lập ra chủ nghĩa Mác là:
a. Các Mác
b. C.Mác và Ph.Ăng ghen
c. C.Mác và V.I. Lênin
d. C.Mác, Ph. Ăng ghen và V.I. Lênin
Câu 15. Nguồn vốn nào dưới đây mà ta có nghĩa vụ phải trả?
a. FDI.
c. Cả FDI và ODA
b. ODA
d. Vốn liên doanh của nước ngoài
Câu 16. Hoạt động nào của con người được coi là cơ bản nhất và là  cơ sở của đời sống xã hội?
a. Hoạt động chính trị
b. Hoạt động khoa học
c. Hoạt động sản xuất của cải vật chất
d. Hoạt động nghệ thuật, thể thao
Câu 17.Lao động sản xuất có đặc trư ng cơ bản là :
a. Hoạt động cơ bản nhất, là phẩm chất đặc biệt của con người
b. Là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người
c. Là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực
d. Cả a, b và c
Câu 18. Quan hệ nào giữ vai trò quyết định trong quan hệ sản xuất:
a. Quan hệ sở hữu
c. Quan hệ phân phối
b. Quan hệ tổ chức quản lý
d. Không quan hệ nào quyết định
Câu 19. Lực lượng sản xuất biểu hiện:
a. Quan hệ con người với tự nhiên
b. Quan hệ con người với con người
c. Quan hệ con người với tự nhiên và quan hệ người với người
d. Cả a, b, c
Câu 20: Nguồn gốc xã hội cho sự ra đời của ý thức là yếu tố nào?
a. Bộ não ngư ời.
b. Thế giới vật chất bên ngoài tác động vào bộ não.
c. Lao động và ngôn ngữ.
Câu 21: Yếu tố đầu tiên đảm bảo cho sự tồn tại của con ngư ời là gì?
a. Làm khoa học.                                   c. Lao động.
b. sáng tạo nghệ thuật.                          d. Làm chính trị.
Câu 22: Trong lý luận về mâu thuẫn người ta gọi hai cực dương và âm của thanh nam châm là gì?
a. Hai mặt                            c. Hai mặt đối lập
b. Hai thuộc tính           d. Hai yếu tố
Câu 23: Giai đoạn nhận thức diễn ra trên cơ sở sự tác động trực tiếp của các sự vật lên các giác quan của con người là giai đoạn nhận thức nào?
a. Nhận thức lý tính              c. Nhận thức khoa học
b. Nhận thức lý luận             d. Nhận thức cảm tính
Câu 24: Nhận thức lý tính được thực hiện dưới hình thức nào?
a. Cảm giác, tri giác và biểu tư ợng
b. Khái niệm, phán đoán, suy luận
c. Tri giác, biểu tư ợng, khái niệm
Câu 25. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?
a) Là một hệ thống những quan niệm phản ánh những nhu cầu, những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp lao động về một xã hội không có áp bức bóc lột, mọi người đều bình đẳng và có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
b) Là những thành tựu của con người đạt được trong quá trình đấu tranh giải phóng giai cấp.
c) Là một chế độ xã hội không có áp bức bóc lột, mọi người đều bình đẳng tự do.
d) Cả a, b, c
Câu 26. Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là:
a. Mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX  b. Do sự phát triển của LLSX
c. Do sự phát triển của giai cấp công nhân   d. Giai cấp tư sản trở thành giai cấp phản động
Câu 27.Tiền đề nào là nguồn gốc lý luận trực tiếp của chủ nghĩa xã hội khoa học.
a. Triết học cổ điển Đức.
b. Kinh tế chính trị học cổ điển Anh.
c. Chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán.
d. Cả a, b và c.
Câu 28. Tìm ra định nghĩa đúng nhất về giai cấp công nhân
a. Là giai cấp bị thống trị.
b. Là giai cấp lao động trong nền sản xuất công nghiệp có trình độ kỹ thuật và công nghệ hiệ đại của xã hội
c. Là giai cấp đông đảo trong dân cư.
d. Là giai cấp bị áp bức bóc lột nặng nề nhất.
Câu 29.Điều kiện để một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới có thể chuyển biến thành cách mạng vô sản.
c. Có sự lãnh đạo của đảng của giai cấp công nhân.
d. Chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, chuẩn bị những điều kiện thực hiện chuyên chính vô sản.
e. Liên minh công nông được giữ vững và phát triển.
f. Cả a, b, c.
[bookmark: _GoBack]Câu 30. Khái niệm nào sau đây dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử trong một lãnh thổ nhất định, có chung mối liên hệ về kinh tế, ngôn ngữ và một nền văn hóa.
	a.Bộ lạc	c.Quốc gia
	b.Dân tộc	d.Bộ tộc.
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